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Phần I: Sinh lí thực vật:

Câu 1:( 2 điểm): Trao đổi nước

a. Macximôp - nhà sinh lí thực vật người Nga nói: Thoát hơi nước là tai họa cần thiết của cây. Hãy giải thích.

b. Trong điều kiện rễ cây bị ngập úng lâu ngày sẽ xảy ra hiện tượng gì? Giải thích.

Câu 2: ( 2 điểm): Dinh dưỡng khoáng và nito

a. Các iôn khoáng trong đất được tế bào lông hút của rễ cây hấp thụ bằng những cơ chế nào?

b. Nếu ngâm một bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh metylen. Sau đó nhấc ra rửa sạch bằng nước cất rồi lại nhúng vào dung dịch CaCl2. Hãy cho biết những hiện tượng gì đã xảy ra và giải thích ?

Câu 3: (2 điểm): Quang hợp ở thực vật

a. Nếu thiếu ôxi thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tổng hợp ATP hóa thẩm thấu ?

b. Trong điều kiện nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 cao và có ánh sáng thì ở thực vật C3 sẽ xảy ra hô hấp sáng. Giải thích tại sao hô hấp sáng lại làm tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp ở thực vật C3? 

Câu 4: (2 điểm): Hô hấp ở thực vật

Nêu sự khác nhau về cấu tạo lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch ở thực vật C4. Khi loại tinh bột ra khỏi lục lạp thì quá trình cố định CO2 ở thực vật C3, C4 và CAM sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Câu 5: (2 điểm):Sinh trưởng, phát triển ở thực vật

a. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp ở thực vật?

b. Vào mùa đông trên các cánh đồng mía ở Cu Ba, người ta bắn pháo hoa vào ban đêm. Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng biện pháp trên.

Phần II: Sinh lí động vật:
Câu 6: Hô hấp ở động vật: (1 điểm)

 So sánh sự lưu thông khí ở phổi của chim và người

Câu 7: Tuần hoàn(2 điểm)

a. Phân tích cấu tạo của cơ tim phù hợp với chức năng?

b. Nêu các quy luật hoạt động của tim? Ý nghĩa của các quy luật đó?

Câu 8: Thần kinh: (2 điểm)

a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin. 
b. Nêu những điểm khác nhau giữa sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ. 
Câu 9: Nội tiết và cân bằng nội môi (2 điểm)

Để đối phó với stress, các tuyến nội tiết đã gây ra một loạt các đáp ứng về mặt sinh lí trong cơ thể. Những đáp ứng đó là gì và các tuyến nội tiết đã tham gia như thế nào?

Câu 10: Sinh sản ở động vật (2 điểm)
a.Thể vàng có vai trò gì ở người ? Trình bày cơ chế hình thành và thoái hóa thể vàng. 

b.Tại sao trong quá trình thụ tinh chỉ có 1 tinh trùng kết hợp với trứng?

c. Một người phụ nữ dùng thuốc tránh thai (vỉ có 28 viên) để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều đặn. Hãy giải thích kết quả trên?
Phần III: Kĩ năng thực hành (1 điểm):

Câu 11 Trình bày phương pháp chiết rút sắc tố từ lá.

